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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

Tên học phần: Pháp luật quốc tế về bảo hộ công dân ở nước ngoài
Loại học phần: Tự chọn

Mã số học phần:  LQT-05                           Số tín chỉ của học phần: 02

II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1. 
	PGS.TS. Nguyễn Thị  Thuận
	 Trường ĐH Luật HN
	thuannguyenhlu@gmail.com
	0913562357

	2. 
	TS. Nguyễn Thị Kim Ngân
	 Trường ĐH Luật HN
	nguyenkimngan@hlu.edu.vn
	0903204756


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN

1. Mục tiêu của học phần

Về kiến thức: 
- Hiểu và áp dụng cơ sở pháp lý quốc tế về bảo hộ công dân ở nước ngoài 
- Nắm được các quy định pháp lý quốc tế về thẩm quyền, nội dung, biện pháp bảo hộ công dân
- Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định pháp lý quốc tế về bảo hộ công dân của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
- Đánh giá thực tiễn bảo hộ của Nhà nước CHXHCN Việt Nam đối với công dân Việt Nam khi ở nước ngoài; so sánh với thực tiễn bảo hộ công dân của một số quốc gia khác trên thế giới.
- Vận dụng thực tiễn và các quy định pháp lý quốc tế trong việc bảo hộ công dân Việt Nam khi ở nước ngoài

 Về kỹ năng: 
- Phát triển kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, phân tích các dữ kiện thực tế về bảo hộ công dân.
- Phát triển kỹ năng xây dựng hồ sơ pháp lý trong các vụ việc để tiến hành bảo hộ công dân.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1. Khái quát chung về bảo hộ công dân ở nước ngoài
* Họ và tên giảng viên:    - TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 
                                         - PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận 
* Nội dung giảng dạy: 
- Khái niệm bảo hộ công dân 
- Nguyên tắc bảo hộ công dân 
- Cơ sở bảo hộ công dân 
- Thẩm quyền bảo hộ công dân 
- Nội dung và biện pháp bảo hộ công dân 
* Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc 

+ Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội 2014.

+ Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961

+ Công ước Viên về quan hệ lãnh sự năm 1963

+ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
+ Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài 
+ Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài năm 2017
+ Luật Quốc tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2008, sửa đổi 2014
- Tài liệu tham khảo tự chọn:

+ Nghị định 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

+ Quyết định số 119/2007/QĐ – TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

+ Các website:  
. http://lanhsuvietnam.gov.vn

. http://www.mofa.gov.vn

Chuyên đề 2. Thực tiễn bảo hộ công dân của một số quốc gia trên thế giới 
* Họ và tên giảng viên:    
- TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 
- PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận 
* Nội dung giảng dạy: 
- Bảo hộ công dân của một số quốc gia châu Âu
- Bảo hộ công dân của một số quốc gia châu Mỹ
- Bảo hộ công dân của một số quốc gia châu Á 
* Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc 

+ Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội 2014.

+ Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961

+ Công ước Viên về quan hệ lãnh sự năm 1963

+ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
+ Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài 
+ Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài năm 2017
+ Luật Quốc tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2008, sửa đổi 2014
- Tài liệu tham khảo tự chọn:

+ Nghị định 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

+ Quyết định số 119/2007/QĐ – TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

+ Các website:  
. http://lanhsuvietnam.gov.vn

. http://www.mofa.gov.vn

Chuyên đề 3: Quy định pháp luật và thực tiễn bảo hộ công dân của nước CHXHCN Việt Nam

* Họ và tên giảng viên:    
- TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 
- PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận 
* Nội dung giảng dạy: 
- Quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ công dân 
- Thực tiễn bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài 
* Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc 

+ Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội 2014.

+ Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961

+ Công ước Viên về quan hệ lãnh sự năm 1963

+ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
+ Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài 
+ Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài năm 2017
+ Luật Quốc tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2008, sửa đổi 2014
- Tài liệu tham khảo tự chọn:

+ Nghị định 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

+ Quyết định số 119/2007/QĐ – TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

+ Các website:  
. http://lanhsuvietnam.gov.vn

. http://www.mofa.gov.vn

3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	STT
	Tên chuyên đề 
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	LT
	TH
	LVN
	Seminar

	1
	Khái quát chung về bảo hộ công dân ở nước ngoài  
	4
	20
	3
	3 (6)

	2
	Thực tiễn bảo hộ công dân của một số quốc gia trên thế giới 
	4
	20
	3
	3 (6)

	3
	Quy định pháp luật và thực tiễn bảo hộ công dân của nước CHXHCN Việt Nam 
	4
	20
	3
	3 (6)


4. Kiểm tra đánh giá học phần

4.1. Kiểm tra thường xuyên: 

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 01 bài kiểm tra viết trên lớp

b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành

4.2. Thi kết thúc học phần:       

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận 
b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành 

IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN

1. Chuyên đề 1:

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Chuyên đề 1
	- Giảng lý thuyết
	   3

	Buổi 2
	Chuyên đề 1
	- Thảo luận
	3

	Buổi 3
	Chuyên đề 1
	- Thảo luận
	3


2. Chuyên đề 2:

	Buổi 1
	Chuyên đề 2
	- Giảng lý thuyết 
	4

	Buổi 2
	Chuyên đề 2
	- Thảo luận
	3

	Buổi 3
	Chuyên đề 2
	- Thảo luận
	3


3. Chuyên đề 3:

	Buổi 1
	Chuyên đề 3
	- Giảng lý thuyết 
	4

	Buổi 2
	Chuyên đề 3
	- Thảo luận
	3

	Buổi 3
	Chuyên đề 3
	- Thảo luận
	3

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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